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THUYẾT MINH THIẾT KẾ  TRIỂN KHAI THI CÔNG

1.  Yêu cầu chung
  Đầu tư  xây dựng hạ  tầng mở  rộng mạng băng rộng cố  định  để  đáp  ứng nhu cầu phát triển về  thuê bao và  đảm bảo chất lượng dịch vụ  cung cấp cho
khách hàng cá nhân (sử  dụng các dịch vụ  cơ  bản thông dụng như  internet (FTTh)  , truyền hình) và nhóm khách hàng doanh nghiệp (sử  dụng các dịch
vụ  Internet leasedline, Metro Wan, Office Wan..).
2.  Các tiêu chuẩn áp dụng  để  thiết kế

- TCVN 8665:2011: Sợi quang dùng cho mạng viễn thông.
- QCVN 33:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về  lắp  đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.
- Hướng dẫn quy hoạch khảo sát, thiết kế  lớp truy nhập mạng cố  định băng rộng m  ã hiệu HD.VTNET.QHTK.01/BRC  Đ.
- Hướng dẫn lựa chọn tách, vu hồi tự  động cáp trục GPON mạng BRCĐ  m  ã hiệu HD.VTNet.TK.27/BRCĐ.
- Hướng dẫn thiết kế  nâng cấp mở  rộng vùng phủ  lớp truy nhập mạng băng rộng cố  định m  ã hiệu HD.VTNet.TK.07/BRCĐ.

  - Tiêu chuẩn TC.ĐTXD.KTGS.282 ngày 30/09/2025 của Tập  đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân  đội về  việc yêu cầu kỹ  thuật xây dựng công 
trình cáp.

- TCVN 8699:2011: “Mạng viễn thông -  Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - yêu cầu kỹ  thuật”.
- TCVN 4085-2011: “Kết cấu gạch  đá - tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”.
- TCVN 4453-95: về  “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu”.
- TCVN 5847:2016 - Cột  điện bê tông cốt thép ly tâm.
- TCVN 5574: 2018. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 5575: 2024. Kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 3223: 2000. Que hàn  điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp - k  ư  hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ  thuật chung.
- TCVN 1916: 1995. Bulông, vít, vít cấy và  đai  ốc - yêu cấu kĩ  thuật  .
- TCVN 4085:2011. Kết cấu gạch  đá - tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
- Tiêu chuẩn về  mạ  kẽm nhúng nóng: ASTM A123/ A123M; ASTM A153/ A153M.
- Các tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng chuyên ngành khác có liên quan.



01

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG MỞ 
RỘNG MẠNG BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH NĂM 

2025 TẠI AN GIANG

TỈNH AN GIANG

STT Hạng mục AGG Đơn vị tính Số lượng
1 Cáp quang treo 12 sợi (Cáp hình số 8, loại 2 sợi quang 1 ống lỏng) m 966.207
2 Cáp quang treo 24 sợi (Cáp hình số 8) m 99.410
3 Cáp quang luồn cống bể 12 sợi (DU, 12FO, 2 sợi/1 ống lỏng) m 488.340
4 Đế chữ U treo cáp bộ 26.642
5 Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ bộ 30.856
6 Khóa đai inox (cho dây loại 0,7x20mm) Cái 61.712
7 Dây đai inox 0,7x20mm m 74.054
8 Măng xông quang 24 Sợi bộ 143
9 ODF 12 FO indoor (đầu LC/APC) bộ 119
10 ODF24 (Kèm đầu coupler chuẩn LC) bộ 132
11 Gông treo cáp dự phòng (1 bộ gông G6+2 bộ gông E6) bộ 143
12 Ống nhựa PVC fi56x3.5x600mm m 1.209
13 Biển báo độ cao của cáp chiếc 2.132
14 Biển báo cáp quang Quân sự chiếc 5.330
15 Thẻ đánh dấu cáp màu xanh dương, Kích thước thẻ (dàixrộngxdầy) 75x40x4mm chiếc 3.531
16 Bộ chia quang 1:4, loại không có đầu connector Bộ 103
17 Bộ chia tín hiệu quang 1:16 SC/APC loại PLC (đầu vào không có connector, đầu ra 16 SC/APC) Bộ 2.162
18 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 SC/APC loại PLC (đầu vào không có connector, đầu ra 8 SC/APC) Bộ 2.016
19 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 không bao gồm đầu nối/ PLC Splitter 1x8 Bộ 1.349
20 Tủ thuê bao quang 16 cổng SC/APC (có thể nâng cấp lên 18 cổng) Bộ 3.995
21 Tủ thuê bao quang 16 cổng SC/APC (tủ nhựa) Bộ 219
22 Cột bê tông vuông 7m 7A.V65 Cột 36
23 Cột bê tông ly tâm 8m (8.A-R-65) Cột 75
24 Cáp quang luồn cống 24 sợi (Sợi thường) m 26.970
25  Bộ chia quang 1:2, loại không có đầu connector bộ 86
26 Attomat đơn 16A cái 170
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Cáp 12FO
Cáp 8FO

ODF24Fo

Tủ 1 lớp 1:16

Tủ 2 lớp đầu tiên

Tủ 2 lớp thứ 2

Tủ 1 lớp 1:8

Tủ 2 lớp đầu tiên

Tủ 2 lớp thứ 2

TM

TM

Cột tròn trồng mới

Cột vuông trồng mới

Bộ chia phân phối 1:4

Bộ chia phân phối 1:8

Tủ có sẵn

8 8

16

416

416

4

8 8

8
8

FCxx, SCxx Mã cáp
DNxx, SNxx

Mã tủ cápGNxx-SNxx
Ghi chú: Khối lượng triển khai các tuyến tách cáp, ngầm hóa theo nhu cầu thực tế 10
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N

19-O
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TB

1

D
N

03

 S
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SC01

SC01

SC04
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SC07
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S
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SC07

SC07

SC06

SC06

SC06

SC06

MN1

MN3

MN4

MN5

MN6

MN7

MN8

DN03

 SN21.1-OTB1
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Đai Inox

Ống nhựa PVC Φ 56

XXXX

YYYY

Tủ 2 lớp hoặc 1 lớp

Đai Inox

Ống nhựa PVC Φ 56

XXXX

YYYY

MẶT BẰNG TREO TỦ THUÊ BAO 2 LỚP HOẶC 1 LỚP

4
14

3
15

4
16 4140

4
15-1

4
15-2

40

SN...

3
13-3

Hướng
nhìn từ
đường vào

4
14

3
15

4
16 4140

4
15-1

4
15-2

40

3
13-3

Hướng
nhìn từ
đường vào

SN...

Mặt bằng treo tủ thuê bao 2 lớp hoặc 1 lớp SN...
Sau cột điện

Tên đường (nếu có) Tên đường (nếu có)

Mặt bằng treo tủ thuê bao 2 lớp hoặc 1 lớp SN...
Trước cột điện

Tủ 2 lớp hoặc 1 lớp

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG MỞ 
RỘNG MẠNG BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH NĂM 
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Đai Inox

Ống nhựa PVC Φ 56

XXXX

YYYY

Đai Inox

Ống nhựa PVC Φ 56

XXXX

YYYY

MẶT BẰNG TREO TỦ THUÊ BAO 2 LỚP HOẶC 1 LỚP .....

4
14

3
15

4
16 4140

4
15-1

4
15-2

40

3
13-3

Hướng
nhìn từ
đường vào

SN...

35

4
14

3
15

4
16 41

40

4
15-1

4
15-2

40

3
13-3

Hướng
nhìn từ
đường vào

SN...

35

Tên đường (nếu có) Tên đường (nếu có)

Mặt bằng treo tủ thuê bao 2 lớp hoặc 1 lớp SN...
Bên phải cột điện

Mặt bằng treo tủ thuê bao 2 lớp hoặc 1 lớp SN...
Bên trái cột điện

Tủ 2 lớp hoặc 1 lớp

Tủ 2 lớp hoặc 1 lớp
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Lưu ý:

Vị trí bắt đai Inox vào cột

Cáp quang

Dây buộc

0.6-1.2m

Ống nhựa PVC Φ 56

Mã cáp

GNXX-SNXX

Gông G6

Lạt nhựa đen 300mm

Lạt nhựa đen 300mm

Tủ thuê bao 2 lớp hoặc 1 lớp

Biển báo cáp

Đai Inox

Ống nhựa PVC Φ 56

Mã thiết bị
Font: Arial, căn giữa 2 mép tủ 2 lớp hoặc 1 lớp, cách mép trên

12cm, 80Pt, cách dòng 1,35 dòng

- Tủ  phải được treo theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Ưu tiên 1: Bên trái hoặc bên phải cột hướng từ ngoài đường vào
+ Ưu tiên 2: Treo phía sau cột hướng từ ngoài đường  vào
+ Ưu tiên 3: Treo phía trước cột hướng từ ngoài đường vào

25-30 cm


Khu vực ngập lũ >3m

10-20cm(cả trên và dưới)

200-400mm

>=60cm

BẢN VẼ: QUY CÁCH LẮP ĐẶT TỦ THUÊ BAO 2 LỚP HOẶC 1 LỚP

- Cáp từ trạm BRCĐ đến khi vào Tủ thuê bao phải đưa vào lỗ
nhập cáp riêng  ngoài cùng bên phải theo hướng nhìn trực diện
vào Tủ thuê bao

80pt
HNM0213

120 mm

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG MỞ 
RỘNG MẠNG BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH NĂM 
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Cáp quang 24/12/8/4FO từ ODF24,
ODF12 hoặc node thuê bao tới

Ống nhựa PVC Φ 56

Vị trí bắt đai Inox vào cột

Đai Inox

Tủ  2 lớp hoặc 1 lớp

Lạt nhựa đen 300mm

HNI0056

Dây mồi

Cáp quang

Ch
iề

u 
ké

o 
dâ

y 
m
ồi

Dây buộc

Mã tủ 2 lớp hoặc tủ 1 lớp

0,6 m - 1,2m

Ống nhựa PVC Φ 56

BẢN VẼ: QUY CÁCH LẮP ĐẶT TỦ THUÊ BAO 2 LỚP HOẶC 1 LỚP

DNXX-SNXX


Khu vực ngập lũ >3m

10-20cm(cả trên và dưới)

Lưu ý:

- Tủ  phải được treo theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Ưu tiên 1: Bên trái hoặc bên phải cột hướng từ ngoài đường vào
+ Ưu tiên 2: Treo phía sau cột hướng từ ngoài đường  vào
+ Ưu tiên 3: Treo phía trước cột hướng từ ngoài đường vào
- Cáp từ trạm BRCĐ đến khi vào Tủ thuê bao phải đưa vào lỗ
nhập cáp riêng  ngoài cùng bên phải theo hướng nhìn trực diện
vào Tủ thuê bao
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Cột điện 
Gông G6

Dây gia cường

uốn để dự phòng cáp 3.5m
Từ vị trí cách mặt đất >=2.5m

Mã cáp

Biển báo cáp

BẢN VẼ: QUY CÁCH KÉO VÀ DỰ PHÒNG CÁP TẠI VỊ TRÍ TỦ 2 LỚP HOẶC 1 LỚP

Cột điện 
Đai + Đế chữa U

Dây gia cường

Dây thép mềm 

Mã cáp

Biển báo cáp

uốn để dự phòng cáp 3.5 m
Từ vị trí cách mặt đất >=2.5m

Cáp uốn dự phòng 3.5m

Vị trí dự kiến treo tủ

DNXX-SNXX
HNI0056


Khu vực ngập lũ >3m


Khu vực ngập lũ >3m

200-400mm

200-400mm

Lưu ý:
- Tại vị trí đặt tủ 2 lớp hoặc 1 lớp (còn cáp đi tiếp "drop and go") không được cắt cáp từ ví trí
dự kiến treo tủ/hộp tính từ đáy tủ cáp để dự phòng thêm 3.5m

Dây thép mềm 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG MỞ 
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2025 TẠI AN GIANG

TỈNH AN GIANG

QC



Dây mồi

Cáp quang

Ch
iề

u 
ké

o 
dâ

y 
m
ồi

Dây buộc

0.6--1,2m

Ống nhựa PVC Φ 56

Mã cáp

Gông G6

Lạt nhựa đen 300mm

300

Lạt nhựa đen 300mm

Biển báo cáp

Đai Inox

Ống nhựa PVC Φ 56 -
0.6--1,2m

>=2,5m

Lưu ý:

- Cáp dự phòng tại tủ  thuê bao 1 lớp cuối cùng (8m).
- Khi kéo cáp phải lắp đặt đầy đủ gông G6 vào quấn 1 vòng đường kính >=600mm trên
gông G6 và luồn cáp qua ống nhựa PVC Φ 56 - dài 0.6m
- Lưu ý đảm bảo độ cao treo ống nhựa đúng yêu cầu để lắp đặt tủ tại vị trí cao 2,5m
(vùng không lũ) và 3,0m (vùng lũ)

BẢN VẼ: QUY CÁCH KÉO VÀ DỰ PHÒNG CÁP TẠI TỦ 2 LỚP HOẶC 1 LỚP

Cột điện 
Đai + Đế chữa U

Dây gia cường

Lạt nhựa đen 300mm

Mã cáp

Biển báo cáp

uốn để dự phòng cáp 3.5m
Từ vị trí cách mặt đất >=2.5m


Khu vực ngập lũ >3m

200--400mm 200-400mm

600mm

600mm

10-20cm(cả trên và dưới)
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Cột điện 
Gông G6

Dây gia cường

Lạt nhựa đen 300mm

300
Lạt nhựa đen 300mm

BẢN VẼ: QUY CÁCH TREO CÁP DỰ PHÒNG TRÊN CỘT

Lưu ý:
- Cáp dự phòng tại vị trí măng xông: theo quy
định đang áp dụng

>=60cm

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG MỞ 
RỘNG MẠNG BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH NĂM 
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BỘ BULÔNG TÁN TRÒN VUÔNG

8

Đai ốc M14

5 4 26
35
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.5

M
14

14x14
 2x45°

Đệm vênh

Đệm phẳng

50
0-

57
6

Ø700-800

Cáp quang

Cột điện li tâm bê tông
Gông G6

Cáp quang

GHI CHÚ:
- Các chi tiết không được có các cạnh mép sắc
- Toàn bộ các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng dầy 0,08mm
- Thép cường độ 2300kg/cm2 (hoặc tương đương)
- Hàn điện, chiều cao đường hàn  3mm
- Bộ phụ kiện gồm: 01 tấm móc treo + 02 bộ bulông M14x47 có chống xoay.
- 01 bộ bu lông gồm: 01 bulông + 01 đệm phẳng + 01 đệm vênh + 01 ecu M14

BẢN VẼ: QUY CÁCH TREO CÁP DỰ PHÒNG BẰNG GÔNG G6 VÀ PHỤ KIỆN
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400Cáp quang

Dây gia cường

Đế chữ U

Đai Inox

Đế chữ ULỗ bắt kẹp

2 đai inox

BẢN VẼ: QUY CÁCH TREO CÁP QUANG TRỤC VÀ NHÁNH

Quy định
1. Đối với cáp số 8 tại vị trí chuyển hướng cáp (<150 độ) phải rạch dây gia cường tại
điểm bắt kẹp cáp (rạch tối đa 50cm), các vị trí khác không rạch dây gia cường.
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Mã cáp
...................................

Gông G6

Lạt nhựa đen 300mm

300 Ø 600

Lạt nhựa đen 300mm

Cáp quang

Dây gia cường

Cáp quang

Dây gia cường

Cáp quang

Dây gia cường

Biển báo cáp

Dây thép mềm

Mã cáp

Biển báo cáp

80pt120mm

Gông G6

Lạt nhựa đen 300mm

HNM0213
GN11-SN01Tủ đựng bộ chia quang

Tủ thuê bao 2 lớp hoặc 1 lớp

300Biển báo cáp

Quy định treo biển báo cáp quang (thẻ cáp):
1. Treo cột đầu & cột cuối tính từ vị trí node nhánh
2. Cứ 150m treo một thẻ cáp
3. Treo biển báo cáp bề mặt cột điện gần nhất 20-40cm

Đai InoxĐai Inox

Ống nhựa PVC Φ 56 - 0.6--1.2m
Ống nhựa PVC Φ 56 0,6- 1,2m

Mã cáp

BẢN VẼ: QUY CÁCH TREO THẺ CÁP

GNXX-SNXX
HNM0213

Mã thiết bị
Font: Arial, căn giữa 2 mép tủ 2 lớp hoặc 1 lớp
cách mép trên 12cm, 80Pt, cách dòng 1,35 dòng

Font: Arial, căn giữa 2 mép tủ 2 lớp hoặc 1 lớp
cách mép trên 12cm, 80Pt, cách dòng 1,35 dòng
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Dây gia cường

Cáp quang

Kẹp cáp

Bulong

cét bt 7m

Cáp quang Cáp quang

BẢN VẼ: QUY CÁCH LẮP ĐẶT BU-LÔNG XUYÊN TÂM
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BẢN VẼ: QUY CÁCH ĐÁNH NHÃN MÃ BỘ CHIA

Mẫu và kích thước thẻ treo cáp:
1. Nhãn được làm bằng giấy dan (sticker) có kích thước như hình vẽ.
2. Qui cách đánh mã: SPxx trong đó
+ SC: mã bộ chia.
+ xx: thứ tự bộ chia theo thiết kế.
3. Chữ in trên nhãn: Sử dụng font Time New Roman cỡ chữ 15pt in đậm viết
hoa.
4. Nền nhãn màu trắng chữ đen.
5. Vị trí dán nhãn:
+ Mỗi bộ chia 2 sử dụng 4 nhãn: 1 nhãn dán ở thân bộ chia, 1 nhãn dán tại đầu
vào bộ chia cách đầu dây quang 20cm, 2 nhãn dán tại 2 đầu ra bộ chia cách đầu
dây 20cm.
+ Mỗi bộ chia 16 sử dụng 2 nhãn: 1 nhãn dán tại thân bộ chia, 1 nhãn dán tại
đầu vào bộ chia 1:16 cách đầu dây 20cm

SPxx

22mm

16mmFont Time New
Roman Size 15
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